	
	



	ĐỀ MINH HỌA 18
GV: PHAN KHẮC NGHỆ
	ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA
NĂM HỌC: 2019 – 2020

MÔN: SINH HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian phát đề


Câu 1. Những nguyên tố nào sau đây là thành phần cấu trúc nên diệp lục?


A. C, H, O, N, Fe. 
B. C, H, O, N, Mg. 
C. C, H, O, Ni, B. 
D. Cl, K, H, Mn. 

Câu 2. Nhóm động vật nào sau đây có phương thức hô hấp qua bề mặt cơ thể?


A. Cá chép, ốc, tôm, cua. 
B. Giun đất, giun dẹp, giun tròn. 

C. Cá, ếch, nhái, bò sát. 
D. Giun tròn, trùng roi, giáp xác. 

Câu 3. Trong quá trình dịch mã, anticôđon nào sau đây khớp bổ sung với côđon 5’AUG3’?


A. 3’UAX5’. 
B. 3’AUG5’. 
C. 5’UAX3’. 
D. 5’AUG3’. 

Câu 4. Có bao nhiêu thành phần sau đây tham gia trực tiếp vào quá trình tổng hợp chuỗi pôlipeptit?
I. Gen. 
II. mARN. 
III. Axit amin.
 IV. tARN. 
V. ribôxôm.


A. 5. 
B. 2. 
C. 3. 
D. 4. 

Câu 5. Một tế bào sinh dưỡng bình thường đang ở kì sau của giảm phân II, người ta đếm được 22 nhiễm sắc thể. Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội bình thường của loài này là


A. 2n = 11. 
B. 2n = 44. 
C. 2n = 22. 
D. 2n = 46. 

Câu 6. Ở thể đột biến nào sau đây, số lượng NST có trong mỗi tế bào sinh dưỡng thường là một số chẵn?


A. Lệch bội dạng thể một. 
B. Lệch bội dạng thể ba. 

C. Thể song nhị bội. 

D. Thể tam bội. 

Câu 7. Theo lí thuyết, cơ thể nào sau đây có kiểu gen dị hợp tử về cả 2 cặp gen?


A. AAbb. 
B. AaBb. 
C. AABb. 
D. aaBB. 

Câu 8. Cho biết A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp; BB quy định hoa đỏ, Bb quy định hoa hồng, bb quy định hoa trắng. Quá trình giảm phân không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai AaBb × AaBb cho đời con có


A. 9 loại kiểu gen và 4 loại kiểu hình. 
B. 9 loại kiểu gen và 6 loại kiểu hình. 

C. 12 loại kiểu gen và 8 loại kiểu hình. 
D. 8 loại kiểu gen và 4 loại kiểu hình. 

Câu 9. Ở ruồi giấm, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến mới. Theo lí thuyết, phép lai: XaXa × XAY cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ


A. 1 ruồi cái mắt đỏ: 1 ruồi cái mắt trắng: 1 ruồi đực mắt đỏ : 1 ruồi đực mắt trắng. 
B. 100% ruồi mắt trắng. 
C. 100% ruồi mắt đỏ. 
D. 1 ruồi mắt đỏ : 1 ruồi mắt trắng. 

Câu 10. Một cá thể đực có kiểu gen 
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, biết tần số hoán vị gen giữa hai gen B và D là 30%. Có 1 tế bào của cơ thể này giảm phân bình thường sẽ cho tối đa bao nhiêu loại giao tử?


A. 1. 
B. 2. 
C. 4. 
D. 8. 

Câu 11. Trong khí quyển nguyên thuỷ của vỏ Trái Đất không có khí nào sau đây?


A. Khí Oxi. 
B. Khí NH3. 
C. Khí CO2. 
D. Khí CH4. 

Câu 12. Phương pháp nào sau đây sẽ cho phép tạo ra được giống mới mang đầy đủ vật chất di truyền của cả hai giống bố mẹ?


A. Phương pháp dung hợp tế bào trần khác loài. 

B. Phương pháp kĩ thuật di truyền. 

C. Phương pháp gây đột biến kết hợp với chọn lọc. 

D. Phương pháp nhân bản vô tính bằng kỹ thuật chuyển nhân. 

Câu 13. Theo quan niệm tiến hóa hiện đại, chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên


A. kiểu gen của cơ thể. 
B. các alen của kiểu gen. 

C. các alen có hại trong quần thể. 
D. kiểu hình của cơ thể. 

Câu 14. Trong lịch sử phát triển của thế giới sinh vật, ở kỉ nào sau đây, cây có mạch và động vật di cư lên cạn?


A. Silua. 
B. Pecmi. 
C. Jura. 
D. Đêvôn. 

Câu 15. Nhân tố sinh thái nào sau đây là nhân tố vô sinh?


A. Độ ẩm. 

B. Cạnh tranh cùng loài. 

C. Cạnh tranh khác loài. 
D. Vật kí sinh. 

Câu 16. Trong một hệ sinh thái, nhóm sinh vật nào sau đây được xếp vào sinh vật sản xuất?


A. Động vật bậc thấp. 
B. Động vật bậc cao. 
C. Thực vật. 
D. Động vật ăn mùn hữu cơ. 

Câu 17. Khi nói về quá trình hô hấp ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Nếu không có O2 thì một phân tử glucozơ chỉ giải phóng được 2ATP.
II. Tất cả mọi quá trình hô hấp đều giải phóng năng lượng ATP.
III. Tất cả mọi quá trình hô hấp đều làm oxi hóa chất hữu cơ.
IV. Tất cả mọi quá trình hô hấp đều trải qua giai đoạn đường phân.


A. 1. 
B. 2. 
C. 3. 
D. 4. 

Câu 18. Khi giải thích đặc điểm thích nghi của phương thức trao đổi khí ở cá chép với môi trường nước, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Các cung mang, các phiến mang xoè ra khi có lực đẩy của nước.
II. Miệng và nắp mang cùng tham gia vào hoạt động hô hấp.
III. Cách sắp xếp của các mao mạch trên mang giúp dòng nước qua mang chảy song song cùng chiều với dòng máu.
IV. Hoạt động của miệng và nắp mang làm cho 1 lượng nước được đẩy qua đẩy lại tiếp xúc với mang nhiều lần giúp cá có thể lấy được 80% lượng oxi trong nước.


A. 1. 
B. 2. 
C. 3. 
D. 4. 

Câu 19. Có bao nhiêu loại đột biến sau đây vừa làm tăng số lượng nhiễm sắc thể, vừa làm tăng hàm lượng ADN có trong nhân tế bào?
I. Đột biến tam bội. 

II. Đột biến gen. 
III. Đột biến lặp đoạn. 

IV. Đột biến lệch bội thể một.


A. 1. 
B. 2. 
C. 3. 
D. 4. 

Câu 20. Khi nói về thể đa bội ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Thể đa bội lẻ thường không có khả năng sinh sản hữu tính bình thường.
II. Thể dị đa bội có thể được hình thành nhờ lai xa kèm theo đa bội hóa.
III. Thể đa bội có thể được hình thành do sự không phân li của tất cả các nhiễm sắc thể trong lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử.
IV. Dị đa bội là dạng đột biến làm tăng một số nguyên lần bộ nhiễm sắc thể đơn bội của một loài.


A. 1. 
B. 3. 
C. 4. 
D. 2. 

Câu 21. Ở một loài thực vật, alen A quy định lá nguyên trội hoàn toàn so với alen a quy định lá xẻ; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Cho cây lá nguyên, hoa đỏ giao phấn với cây lá nguyên, hoa trắng (P), thu được F1 gồm 4 loại kiểu hình, trong đó số cây lá nguyên, hoa đỏ chiếm tỉ lệ 40%. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. F1 có 10% số cây lá nguyên, hoa trắng thuần chủng.
II. Khoảng cách giữa 2 gen A và B là 40cM.
III. F1 có 10% số cây lá xẻ, hoa đỏ.
IV. F1 có 3 kiểu gen quy định kiểu hình lá nguyên, hoa trắng.


A. 1. 
B. 2. 
C. 4. 
D. 3. 

Câu 22. Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng về vai trò các nhân tố tiến hoá theo thuyết tiến hoá hiện đại?
I. Đột biến, di – nhập gen, chọn lọc tự nhiên, các yếu tố ngẫu nhiên là những nhân tố tiến hoá vừa làm thay đổi tần số alen vừa làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể. 
II. Đột biến tạo alen mới, cung cấp nguyên liệu sơ cấp cho tiến hoá. 
III. Chọn lọc tự nhiên quy định chiều hướng tiến hoá. 
IV. Các yếu tố ngẫu nhiên có thể dẫn đến làm giảm sự đa dạng di truyền của quần thể. 
V. Giao phối không ngẫu nhiên không làm thay đổi tần số alen của quần thể.
VI. Chọn lọc tự nhiên làm thay đổi tần số alen của quần thể vi khuẩn nhanh hơn so với ở quần thể sinh vật lưỡng bội.


A. 3. 
B. 4. 
C. 2. 
D. 6. 

Câu 23. Khi nói về kích thước của quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây sai?


A. Kích thước quần thể dao động từ giá trị tối thiểu tới giá trị tối đa và sự dao động này khác nhau giữa các loài. 

B. Kích thước quần thể là giới hạn của các nhân tố sinh thái đảm bảo cho quần thể tồn tại và phát triển lâu dài theo thời gian. 

C. Kích thước tối đa là giới hạn lớn nhất về số lượng cá thể mà quần thể có thể đạt được, phù hợp với sức chứa của môi trường. 

D. Kích thước tối thiểu là số lượng cá thể ít nhất mà quần thể cần có để duy trì và phát triển. 

Câu 24. Khi nói về nhóm sinh vật sản xuất của hệ sinh thái, phát biểu nào sau đây sai?


A. Sinh vật sản xuất luôn được xếp vào bậc dinh dưỡng cấp 1. 

B. Chỉ có thực vật mới được xếp vào sinh vật sản xuất. 

C. Sinh vật sản xuất có khả năng tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ. 

D. Sinh vật sản xuất cung cấp nguồn dinh dưỡng cho sinh vật tiêu thụ. 

Câu 25. Khi nói về đột biến, phát biểu nào sau đây sai?


A. Đột biến là nguồn nguyên liệu sơ cấp của tiến hoá và chọn giống. 

B. Trong tự nhiên, đột biến xuất hiện với tần số thấp và hầu hết là lặn. 

C. Phần lớn các đột biến tự nhiên là có hại cho cơ thể sinh vật. 

D. Hầu hết các đột biến đều là trội và di truyền được cho thế hệ sau. 

Câu 26. Khi nói về đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Đột biến mất 1 đoạn nhiễm sắc thể dẫn tới làm mất các gen tương ứng nên luôn gây hại cho thể đột biến.
II. Đột biến lặp đoạn nhiễm sắc thể làm tăng số lượng bản sao của các gen ở vị trí lặp đoạn.
III. Đột biến chuyển đoạn tương hỗ không làm thay đổi hàm lượng ADN ở trong nhân tế bào.
IV. Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể không làm thay đổi số lượng gen trong tế bào của thể đột biến.


A. 1. 
B. 3. 
C. 4. 
D. 2. 

Câu 27. Một loài thực vật, mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Cây thân cao, hoa đỏ giao phấn với cây thân thấp, hoa trắng (P), thu được F1 có 100% cây thân cao, hoa đỏ. F1 tự thụ phấn, thu được F2 có 4 loại kiểu hình, trong đó cây thân cao, hoa đỏ thuần chủng chiếm 16%. Biết rằng không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở cả 2 giới với tần số bàng nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Tần số hoán vị gen ở F1 là 20%.
II. Ở F2, kiểu hình thân cao, hoa trắng chiếm tỉ lệ 9%.
III. Ở F2, kiểu hình thân cao, hoa đỏ chiếm tỉ lệ cao nhất và bằng 66%.
IV. Ở F2, kiểu hình thân thấp, hoa đỏ thuần chủng chiếm 1%.


A. 1. 
B. 3. 
C. 2. 
D. 4. 

Câu 28. Một loài thực vật, xét 3 cặp gen nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể khác nhau, mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Cho cây dị hợp về 3 cặp gen giao phấn với cây dị hợp về 3 cặp gen, thu được F1 có 8 loại kiểu hình, trong đó có 4% tổng số cá thể mang kiểu hình lặn về 3 tính trạng. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. F1 có tối đa 30 loại kiểu gen.
II. Có thể đã xảy ra hoán vị gen với tần số 20%.
III. F1 có 8,5% số cá thể dị hợp tử về 3 cặp gen.
IV. F1 có 30% số cá thể ma3.ng kiểu hình trội về 2 tính trạng.


A. 3. 
B. 4. 
C. 2. 
D. 1. 

Câu 29. Ở một loài thực vật, AA quy định quả đỏ, Aa quy định quả vàng, aa quy định quả xanh. Thế hệ xuất phát của một quần thể có tần số kiểu gen là 0,4AA : 0,4Aa : 0,2aa. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Nếu đây là quần thể ngẫu phối thì khi quần thể đạt cân bằng di truyền sẽ có 64% số cá thể mang alen a.
II. Nếu đây là quần thể tự phối thì ở F2, số cá thể mang alen a chiếm 45%.
III. Nếu sang F3 quần thể có tỉ lệ kiểu hình 80% cây quả đỏ : 10% cây quả vàng : 10% cây quả xanh thì có thể đã chịu tác động của các yếu tố ngẫu nhiên.
IV. Nếu quần thể chịu tác động của chọn lọc tự nhiên theo hướng chống lại kiểu hình quả xanh thì tỉ lệ kiểu hình ở F1 có thể là 35% cây quả đỏ : 35% cây quả vàng : 30% cây quả xanh.


A. 1. 
B. 3. 
C. 4. 
D. 2. 

Câu 30. Khi nói về giới hạn sinh thái và ổ sinh thái của các loài, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Các loài sống trong một môi trường và sử dụng một nguồn thức ăn thì luôn có ổ sinh thái trùng nhau.
II. Các loài có ổ sinh thái giống nhau, khi sống trong cùng một môi trường thì sẽ cạnh tranh với nhau.
III. Giới hạn sinh thái về nhiệt độ của các loài sống ở vùng nhiệt đới thường rộng hơn các loài sống ở vùng ôn đới.
IV. Hai loài có ổ sinh thái về nhiệt độ trùng nhau, khi sống chung trong một môi trường thì vẫn có thể không cạnh tranh với nhau.


A. 3. 
B. 1. 
C. 2. 
D. 4. 

Câu 31. Ở một ao nuôi cá, cá mè hoa là đối tượng tạo nên sản phẩm kinh tế. Lưới thức ăn của ao nuôi được mô tả như sau:
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Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Để tăng hiệu quả kinh tế, cần giảm sự phát triển của các loài thực vật nổi.
II. Mối quan hệ giữa cá mè hoa và cá mương là quan hệ cạnh tranh.
III. Cá mè hoa thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3.
IV. Tăng số lượng cá mương sẽ làm giảm hiệu quả kinh tế.
V. Tăng số lượng cá măng sẽ làm tăng hiệu quả kinh tế.


A. 5. 
B. 2. 
C. 3. 
D. 4. 

Câu 32. Lưới thức ăn của một quần xã sinh vật trên cạn được mô tả như sau: Các loài cây là thức ăn của sâu đục thân, sâu hại quả, chim ăn hạt, côn trùng cánh cứng ăn vỏ cây và một số loài động vật ăn rễ cây. Chim sâu ăn côn trùng cánh cứng, sâu đục thân và sâu hại quả. Chim sâu và chim ăn hạt đều là thức ăn của chim ăn thịt cỡ lớn. Động vật ăn rễ cây là thức ăn của rắn, thú ăn thịt và chim ăn thịt cỡ lớn. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Có 3 chuỗi thức ăn mà mỗi chuỗi chỉ có tối đa 3 mắt xích.
II. Nếu số lượng rắn bị giảm mạnh thì số lượng chim ăn thịt cỡ lớn và thú ăn thịt sẽ tăng.
III. Chim ăn thịt cỡ lớn có thể là bậc dinh dưỡng cấp 3, cũng có thể là bậc dinh dưỡng cấp 4.
IV. Các loài sâu đục thân, sâu hại quả, động vật ăn rễ cây và côn trùng cánh cứng có ổ sinh thái trùng nhau một phần.


A. 1. 
B. 2. 
C. 3. 
D. 4. 

Câu 33. Gen M có 5022 liên kết hidro và trên mạch một của gen có G = 2A = 4T; Trên mạch hai của gen có G = A + T. Gen M bị đột biến điểm làm giảm 1 liên kết hidro trở thành alen m. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Gen m và gen M có chiều dài bằng nhau.
II. Gen M có 1302 nuclêôtit loại G.
III. Gen m có 559 nuclêôtit loại T.
IV. Nếu cặp gen Mm nhân đôi 2 lần thì cần môi trường cung câp 7809 số nucleotit loại X.


A. 1. 
B. 2. 
C. 3. 
D. 4. 

Câu 34. Một loài thực vật, xét 7 cặp gen Aa, Bb, Dd, Ee, Gg, Hh, Kk nằm trên 7 cặp nhiễm sắc thể khác nhau. Mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng, alen lặn là alen đột biến và các alen A, B, D là trội không hoàn toàn so với alen lặn tương tương ứng; các alen E, G, H, K là trội hoàn toàn. Quá trình ngẫu phối sẽ tạo ra tối đa bao nhiêu kiểu gen quy định kiểu hình đột biến?


A. 2059. 
B. 2171. 
C. 128. 
D. 432. 

Câu 35. Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng, alen D quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen d quy định quả dài. Lai hai cây (P) với nhau, thu được F1 gồm 180 cây thân cao, hoa đỏ, quả tròn; 180 cây thân thấp, hoa đỏ, quả dài; 45 cây thân cao, hoa đỏ, quả dài; 45 cây thân thấp, hoa đỏ, quả tròn; 60 cây thân cao, hoa trắng, quả tròn; 60 cây thân thấp, hoa trắng, quả dài; 15 cây thân cao, hoa trắng, quả dài; 15 cây thân thấp, hoa trắng, quả tròn. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây phù hợp với dữ liệu trên?
I. Gen quy định chiều cao thân và màu sắc hoa phân li độc lập với nhau.
II. Các gen quy định chiều cao thân và hình dạng quả liên kết hoàn toàn với nhau.
III. Trong hai cây P có một cây có kiểu hình thân thấp, hoa đỏ, quả dài.
IV. Phép lai có 16 kiểu tổ hợp giao tử.


A. 1. 
B. 2. 
C. 3. 
D. 4. 

Câu 36. Một loài thú, cho cá thể cái lông quăn, đen giao phối với cá thể đực lông thẳng, trắng (P), thu được F1 gồm 100% cá thể lông quăn, đen. Cho F1 giao phối với nhau, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 50% cá thể cái lông quăn, đen : 20% cá thể đực lông quăn, đen : 20% cá thể đực lông thẳng, trắng : 5% cá thể đực lông quăn, trắng : 5% cá thể đực lông thẳng, đen. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Các gen quy định các tính trạng đang xét đều nằm trên nhiễm sắc thể giới tính.
II. Trong quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái ở F1 đã xảy ra hoán vị gen với tần số 20%.
III. Nếu cho cá thể đực F1 giao phối với cá thể cái lông thẳng, trắng thì thu được đời con có số cá thể cái lông quăn, đen chiếm 50%.
IV. Nếu cho cá thể cái F1 giao phối với cá thể đực lông thẳng, trắng thì thu được đời con có số cá thể đực lông quăn, trắng chiếm 5%.


A. 1. 
B. 4. 
C. 2. 
D. 3. 

Câu 37. Ở một loài thực vật giao phấn, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Alen B quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen b quy định thân thấp. Từ một cây hoa đỏ, thân thấp và một cây hoa trắng, thân cao; một nhóm học sinh đã tìm phương pháp để tiến hành xác định xem hai cặp gen A, a và B, b di truyền phân li độc lập hay di truyền liên kết. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Cần phải thực hiện tối thiểu 2 phép lai thì mới biết được các gen này di truyền độc lập hay liên kết. 
II. Lai hai cây ban đầu với nhau, nếu đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1:1:1:1 thì các gen này phân li độc lập. 
III. Lai hai cây ban đầu với nhau, thu được F1. Cho các cây hoa đỏ, thân cao ở F1 giao phấn với nhau, thu được F2. Nếu F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 : 2 : 1 thì các gen này di truyền liên kết. 
IV. Lai hai cây ban đầu với nhau, thu được F1. Cho các cây hoa đỏ, thân cao ở F1 giao phấn với nhau, thu được F2. Nếu F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 9 : 3 : 3 : 1 thì các gen này di truyền phân li độc lập.


A. 3. 
B. 2. 
C. 4. 
D. 1. 

Câu 38. Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng; alen D quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen d quy định quả dài. Cho cây thân cao, hoa đỏ, quả tròn (kí hiệu cây P) tự thụ phấn, thu được F1 có tỉ lệ 6 cây thân cao, hoa đỏ, quả tròn; 3 cây thân cao, hoa đỏ, quả dài ; 3 cây thân thấp, hoa đỏ, quả tròn; 2 cây thân cao, hoa trắng , quả tròn; 1 cây thân cao, hoa trắng, quả dài; 1 cây thân thấp, hoa trắng, quả tròn. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Cây P có kiểu gen 
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. 
II. Không xảy ra hoán vị gen.
III. Nếu cho cây P lai phân tích thì ở đời con có 25% cây thân cao, hoa trắng, quả dài.
IV. Đời F1 của phép lai trên có 9 kiểu gen.


A. 1. 
B. 2. 
C. 3. 
D. 4. 

Câu 39. Một quần thể tự phối có cấu trúc di truyền ở thế hệ xuất phát là 0,4AABbdd : 0,4AaBbDD : 0,2aaBbdd. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Ở F5, tần số alen A = 0,6.
II. Ở F2, kiểu gen AaBbDD chiếm tỉ lệ 2,5%.
III. Ở F3, kiểu gen đồng hợp lặn về cả 3 cặp gen chiếm tỉ lệ 8,75%.
IV. Ở F4, kiểu hình trội về cả 3 tính trạng chiếm tỉ lệ gần 11,3%.


A. 1. 
B. 2. 
C. 3. 
D. 4. 

Câu 40. Phả hệ ở hình bên mô tả sự di truyền của bệnh M và bệnh N ở người, mỗi bệnh đều 1 trong 2 alen của một gen quy định. Cả 2 gen này đều nằm ở vùng không tương đồng trên nhiễm sắc thể giới tính X. Biết rằng không xảy ra đột biến nhưng có hoán vị gen với tần số 20%, người số 1 không mang alen quy định bệnh M. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
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I. Xác định được kiểu gen của 10 người.
II. Xác suất sinh con thứ hai bị bệnh của cặp 9 - 10 là 45%.
III. Xác suất sinh con thứ hai là con trai không bị bệnh của cặp 9 - 10 là 25%. 
IV. Xác suất sinh con thứ hai là con trai bị bệnh của cặp 7 - 8 là 12,5%.


A. 2. 
B. 1. 
C. 3. 
D. 4. 
Đáp án

	1-B
	2-B
	3-A
	4-D
	5-C
	6-C
	7-B
	8-B
	9-D
	10-C

	11-A
	12-A
	13-D
	14-A
	15-A
	16-C
	17-B
	18-B
	19-A
	20-B

	21-D
	22-D
	23-B
	24-B
	25-D
	26-D
	27-D
	28-A
	29-B
	30-C

	31-D
	32-C
	33-D
	34-B
	35-C
	36-D
	37-A
	38-D
	39-D
	40-C


LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án B
Diệp lục a có công thức là C55H72O5N4Mg; Diệp lục b có công thức là C55H70O6N4Mg.  
Câu 2: Đáp án B
Các loài giun đất, giun dẹp và giun tròn không có cơ quan hô hấp chuyên biệt nên có hình thức hô hấp bằng bề mặt cơ thể để có thể lấy O2 và thải CO2 qua bề mặt cơ thể. Để việc trao đổi khí hiệu quả, các loài phải sống trong nước (giun dẹp) hoặc tiết chất nhờn để bảo đảm bề mặt luôn ẩm ướt cho khí khuếch tách hai chiều. 
Câu 3: Đáp án A
Đáp án A. Vì anticôđon khớp bổ sung và ngược chiều côđon.
Vì vậy, côđon 5’AUG3’ sẽ có anticôđon là 3’UAX5’. 
Câu 4: Đáp án D
Có 4 thành phần tham gia, đó là II, III, IV và V. 
- Gen là một đoạn phân tử ADN mang thông tin quy định một loại sản phẩm xác định, sản phẩm đó có thể là ARN hoặc chuỗi pôlipeptit. Gen mang thông tin quy định cấu trúc của chuỗi pôlipeptit nhưng không trực tiếp tổng hợp chuỗi pôlipeptit. Gen tổng hợp mARN, sau đó mARN đi ra tế bào chất để tổng hợp chuỗi pôlipeptit.
- Để tổng hợp chuỗi pôlipeptit thì cần có mARN, ribôxom, tARN, axit amin (aa) và các enzim. tARN có chức năng vận chuyển aa cho quá trình dịch mã, enzim có chức năng xúc tác cho các phản ứng tổng hợp để hình thành liên kết peptit. 
Như vậy trong các thành phần nói trên thì chỉ có gen không trực tiếp tham gia tổng hợp chuỗi pôlipeptit. 
Câu 5: Đáp án C
Một tế bào sinh dưỡng bình thường ở kỳ sau II có 22 NST. Ở kì sau NST ở trạng thái n kép phân ki về 2 cực của tế bào tạo thành 2n đơn. → Bộ NST của loài là 2n=22.  
Câu 6: Đáp án C
- Trong 4 thể đột biến nói trên, thì thể song nhị bội có bộ NST là số chẵn. Vì thể song nhị bội là cơ thể mang bộ NST lưỡng bội của hai loài nên là số chẵn.  đúng.
- Lệch bội thể ba có bộ NST 2n+1, lệch bội thể một có bộ NST 2n-1, thể tam bội có bộ NST 3n nên số NST trong tế bào sinh dưỡng luôn là số lẽ. 
Câu 7: Đáp án B
Câu 8: Đáp án B
AaBb × AaBB = (Aa × Aa) (Bb × Bb).
= (1AA: 2Aa : 1aa) (1BB : 2Bb : 1bb).
Số loại kiểu gen = 3 × 3 = 9.
Số loại kiểu hình = 2 × 3 = 6. 
Câu 9: Đáp án D
Đáp án D.
Phép lai: XaXa × XAY→ 1XaXa: 1XAY
Kiểu hình: 1 ruồi cái mắt trắng : 1 đực mắt đỏ. 
Câu 10: Đáp án C
Tần số hoán vị giữa hai gen là 30% có nghĩa là khi giảm phân có một số tế bào xảy ra hoán vị, một số tế bào không có hoán vị.
Nếu tế bào của cơ thể 
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 xảy hoán vị thì giảm phân sẽ tạo ra 4 loại giao tử là BD, bd, Bd và bD. Trong đó 2 loại giao tử liên kết là BD, bd và 2 loại giao tử hoán vị là Bd và bD. 
Câu 11: Đáp án A
Trong khí quyển nguyên thuỷ của vỏ Trái Đất (được hình thành cách đây 4,6 tỉ năm) có chứa các khí như hơi nước, khí cácbôníc, khí amôniắc, và rất ít khí nitơ.....và không có chứa ôxi.
Câu 12: Đáp án A
Trong các phương pháp trên, dung hợp tế bào trần cho con lai mang đầy đủ vật chất di truyền của cả hai bên bố mẹ 
Kĩ thuật di truyền có thể tạo con lai mang đặc điểm của 2 loài khác nhau nhưng con lai này không mang đầy đủ đặc điểm di truyền của bố và mẹ.
Phương pháp C, D chỉ tạo ra con lai mang đặc điểm của một bên bố hoặc mẹ. 
Câu 13: Đáp án D
Theo quan niệm của thuyết tiến hóa hiện đại, chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình của cơ thể, gián tiếp làm biến đổi tần số kiểu gen và tần số alen của quần thể theo một hướng xác định. → (0) Bình luận Report 
Câu 14: Đáp án A
Câu 15: Đáp án A
Nhóm nhân tố sinh thái vô sinh là tất cả các nhân tố vật lý và hoá học của môi trường xung quanh sinh vật.
Trong các nhân tố trên, chỉ có độ ẩm là nhân tố vô sinh (nhân tố vật lý). Các nhân tố còn lại đều là các nhân tố hữu sinh. 
Câu 16: Đáp án C
Những sinh vật có khả năng tự tổng hợp các chất hữu cơ cho mình được xếp vào các sinh vật sản xuất. Trong các sinh vật trên, thực vật có khả năng tự tổng hợp các chất hữu cơ cho mình từ nguồn năng lượng ánh sáng mặt trời nên thực vật được xếp vào sinh vật sản xuất 
Câu 17: Đáp án B
Có 2 phát biểu đúng, đó là (I) và (III). 
II sai. Vì hô hấp sáng không tạo ra ATP.
IV sai. Vì hô hấp sáng không trải qua giai đoạn đường phân. 
Câu 18: Đáp án B
(I) và (II) đúng. 
Cá hô hấp bằng mang. Mang cá chỉ thích nghi với hô hấp ở dưới nước vì:
- Ở dưới nước do lực đẩy của nước làm các phiến mang xoè ra làm tăng diện tích trao đổi khí.
- Nhờ hoạt động của các cơ quan tham gia vào động tác hô hấp: Sự nâng hạ của xương nắp mang phối hợp với mở đóng của miệng làm cho dòng nước chảy một chiều gần như liên tục qua mang.
- Cách sắp xếp của các mao mạch trong các phiến mang giúp cho dòng máu trong các mao mạch luôn chảy song song nhưng ngược chiều với dòng nước chảy bên ngoài làm tăng hiệu suất trao đổi khí giữa máu và dòng nước giàu O2 đi qua mang. 
Câu 19: Đáp án A
Chỉ có I đúng 
II – Sai. Vì đột biến gen chỉ ảnh hưởng đến số lượng nucleotit trong gen chứ không làm tăng số lượng NST cũng như hàm lượng ADN.
III – Sai. Vì đột biến lặp đoạn chỉ làm tăng hàm lượng ADN, không làm tăng số lượng NST.
IV – Sai. Vì đột biến lệch bội thể một làm giảm số lượng NST. 
Câu 20: Đáp án B
Có 3 phát biểu đúng, đó là I, II và III. 
I đúng. Vì đa bội lẽ (3n, 5n, 7n, ...) có bộ NST không tồn tại thành cặp tương đồng, do đó khó hình thành giao tử.
II đúng. Lai xa và đa bội hóa sẽ hình thành thể dị đa bội.
III đúng. Vì tất cả các cặp NST không phân li thì sẽ hình thành tế bào 4n. → Cơ thể tứ bội.
IV sai. Vì dị đa bội là bộ NST của 2 loài chứ không phải chỉ có một loài. 
Câu 21: Đáp án D
Có 3 phát biểu đúng, đó là (I), (II), (III) 
Phép lai P: Lá nguyên, hoa đỏ (A-B-) × Lá nguyên, hoa trắng (A-bb).
F1 gồm 4 loại kiểu hình trong đó số cây lá nguyên, hoa đỏ chiếm tỉ lệ 40% nên P có kiểu gen (Aa, Bb) × (Aa, bb) và A, B liên kết với nhau.
+ Aa × Aa tạo ra đời con có 75% lá nguyên; 25% lá xẻ.
+ Bb × bb tạo ra đời con có 50% hoa đỏ; 50% hoa trắng.
Vậy, lá nguyên, hoa đỏ (A-B-) = 40% thì lá xẻ, hoa đỏ (aaB-) = 10%.
→ (III) đúng. 
Lá xẻ, hoa đỏ + Lá xẻ, hoa trắng = tỉ lệ của tính trạng lá xẻ = 25%.
→ Lá xẻ, hoa trắng (
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) = 25% - 10% = 15% = 0,15.
Ở thế hệ P, cây lá nguyên, hoa trắng có kiểu gen 
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 luôn cho 0,5ab và 0,5Ab.
→ 0,15
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 = 0,5ab × 0,3ab . 
→ Tần số hoán vị = 1 – 2 × 0,3 = 0,4. Vậy f = 40%. → (II) đúng.
- Cây lá nguyên, hoa trắng thuần chủng (
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) có tỉ lệ = 0,2Ab × 0,5Ab = 10%. → (I) đúng.
- F1 có 2 loại kiểu gen quy đinh lá nguyên, hoa trắng là 
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, 
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. → (IV) sai. 
Câu 22: Đáp án D
Cả 6 phát biểu đúng 
Giải thích: 
II đúng. Vì đột biến cung cấp nguyên liệu sơ cấp, giao phối tạo ra nguyên liệu thứ cấp.
IV đúng. Vì các yếu tố ngẫu nhiên có thể sẽ loại bỏ các kiểu gen trong quần thể, do đó làm suy giảm vốn gen của quần thể.
VI đúng. Vì quần thể vi khuẩn có bộ gen đơn bội và sinh sản nhanh cho nên tất các đột biến đều được biểu hiện ra kiểu hình và được CLTN tác động. 
Câu 23: Đáp án B
A đúng. Vì kích thước quần thể không ổn định và dễ dao động.
B sai. Vì kích thước quần thể là tổng số lượng cá thể của quần thể.
C đúng. Kích thước tối đa là giới hạn lớn nhất về số lượng cá thể mà quần thể có thể đạt được, phù hợp với sức chứa của môi trường.
D đúng. Kích thước tối thiểu là số lượng cá thể ít nhất mà quần thể cần có để duy trì và phát triển. 
Câu 24: Đáp án B
B sai. 
Vì vi khuẩn lam và các loài vi tảo cũng được xếp vào sinh vật sản xuất. 
Câu 25: Đáp án D
Đột biến là những biến đổi trong vật chất di truyền, nó là nguồn nguyên liệu sơ cấp, qua giao phối sẽ tổ hợp lại thành nguồn nguyên liệu thứ cấp cho quá trình tiến hóa. Trong tự nhiên, đột biến xuất hiện với tần số thấp và hầu hết là đột biến lặn và có hại cho cơ thể sinh vất. Đột biến có khả năng di truyền được cho đời sau nhưng cũng có những trường hợp đột biến không di truyền được. Ví dụ đột biến gây bệnh ung thư ở người không di truyền được cho đời sau.
Trong các phát biểu nói trên thì chỉ có phát biểu D chưa đúng. 
Câu 26: Đáp án D
Có 2 phát biểu đúng, đó là II và IV. 
I sai. Vì đột biến mất đoạn NST sẽ làm mất một số gen chức năng nên thường gây hại. Tuy nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ. Vì có thể đoạn bị mất gen là đoạn mang những gen quy định các tính trạng không tốt. Trong trường hợp này thì mất đoạn có thể có lợi cho thể đột biến.
II đúng. Vì lặp đoạn NST sẽ làm cho đoạn NST đó được lặp một lần hoặc nhiều lần cho nên lặp đoạn sẽ làm tăng số lượng bản sao cảu các gen ở vị trí lặp.
III sai. Vì chuyển đoạn NST gắn liền với hình thành giao tử nên sẽ sinh ra các giao tử chuyển đoạn (giao tử sẽ mang các đoạn NST khác nhau nên hàm lượng ADN của giao tử sẽ thay đổi). Giao tử mang NST chuyển đoạn thụ tinh với giao tử n sẽ sinh ra hợp tử chuyển đoạn (Hợp tử này sẽ có thể có hàm lượng ADN bị thay đổi).
IV đúng. Vì đột biến đảo đoạn chỉ làm thay đổi vị trí của gen trên NST chứ không làm thay đổi tổng số gen của NST. 
Câu 27: Đáp án D
Có 4 phát biểu đúng. 
F1 chứa 100% thân cao, hoa đỏ → F1 dị hợp 2 cặp gen.
Gọi A là gen quy định thân cao, a là gen quy định thân thấp (A >> a).
B là gen quy định hoa đỏ, b là gen quy định hoa trắng (B >> b).
F1 tự thụ phấn thu được F2 có 4 loại kiểu hình, trong đó kiểu hình cây thân cao, hoa đỏ thuần chủng chiếm tỉ lệ 16%. →
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. → Kiểu gen 
[image: image15.wmf]ab

ab

= 0,16 = 0,4 ab × 0,4 ab. → ab là giao tử liên kết → Tần số hoán vị = 1 - 2 × 0,4 = 0,2 = 20%. → I đúng.
Kiểu hình thân cao, hoa trắng (
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) = 0,25 – 0,16 = 0,09 = 9%. → II đúng.
Kiểu hình thân cao, hoa đỏ chiếm tỉ lệ = 0,5 + 0,16 = 0,66 = 66% → III Đúng. 
Kiểu hình thân thấp, hoa trắng thuần chủng (
[image: image17.wmf]aB
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) = 0,1×0,1= 0,01 = 1%. → IV đúng. 
Câu 28: Đáp án A
Có 3 phát biểu đúng, đó là I, II và IV. 
I đúng. Vì P dị hợp 3 cặp gen và có hoán vị gen nên F1 sẽ có 30 kiểu gen.
Kiểu hình đồng hợp lặn = 
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dd = 4%. → 
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 = 16%. 
→ Giao tử ab = 0,4. → Tần số hoán vị = 1 - 2×0,4 = 0,2. → II đúng.
Số cá thể dị hợp 3 cặp gen chiếm tỉ lệ = (0,5 + 4×0,16 – 2×
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)×
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 = 0,17 = 17% → III sai.
Số cá thể mang kiểu hình trội về 2 tính trạng chiếm tỉ lệ = 0,66×1/4 + 2×0,09×3/4 = 0,3. → IV đúng. 
Câu 29: Đáp án B
Có 3 phát biểu đúng, đó là I, II và III. 
I đúng. Vì khi đạt CBDT thì Aa + aa = 1 – AA = 1 – 0,36 = 0,64 = 64%.
II đúng. Vì nếu đây là tự phối nên ở F2 có AA = 0,4 + (0,4 - 0,1):2 = 0,55. 
→ Aa + aa = 0,45 = 45%.
III đúng. Vì tỉ lệ 0,8AA : 0,1Aa : 0,1aa thì chứng tỏ tần số a đã giảm từ 0,4 xuống còn 0,15. 
→ Yếu tố ngẫu nhiên đã làm giảm đột ngột tần số alen của quần thể.
IV sai. Vì khi chống lại kiểu hình quả xanh thì sẽ làm giảm tần số alen a. Nhưng tỉ lệ kiểu gen 0,35AA : 0,35Aa : 0,3aa chứng tỏ tần số a đang tăng lên. 
Câu 30: Đáp án C
Có 2 phát biểu đúng, đó là II và IV 
I sai. Vì các loài sống trong một môi trường thì thường có ổ sinh thái khác nhau để không cạnh tranh nhau, từ đó chúng có thể cùng tồn tại.
II đúng. Vì khi có ổ sinh thái trùng nhau thì sẽ có nhu cầu sống giống nhau cho nên sẽ cạnh tranh với nhau.
III sai. Vì ở vùng ôn đới có sự chênh lệch nhiệt độ cao hơn so với vùng nhiệt đới nên giới hạn sinh thái về nhiệt độ của các loài sống ở vùng nhiệt đới thường hẹp hơn các loài sống ở vùng ôn đới.
IV đúng. Vì có ổ sinh thái về nhiệt độ, độ ẩm, … trung nhau thì vẫn có thể không cạnh tranh. Vì sinh vật thường cạnh tranh nhau về các chỉ số dinh dưỡng (động vật cạnh tranh về thức ăn, thực vật cạnh tranh về nước, ánh sáng, dinh dưỡng khoáng 
Câu 31: Đáp án D
Có 4 phát biểu đúng, đó là II, III, IV và V. 
(I) sai. Vì khi giảm số lượng thực vật nổi thì sẽ dẫn tới giảm số lượng động vật nổi → Giảm số lượng cá mè hoa. → Giảm năng suất.
(IV) đúng. Vì cá mương cạnh tranh dinh dưỡng với cá mè hoa. Do đó, khi tăng số lượng cá mương thì sẽ dẫn tới cá mè hoa bị cạnh tranh và sẽ làm giảm số lượng cá mè hoa.
(V) đúng. Vì tăng số lượng cá măng sẽ dẫn tới làm giảm số lượng cá mương. → Cá mè hoa ít bị cá mương cạnh tranh nên sẽ tăng số lượng → tăng năng suất. 
Câu 32: Đáp án C
Có 3 phát biểu đúng, đó là II, III và IV. 
Giải thích: Dựa vào mô tả nói trên, chúng ta vẽ được lưới thức ăn:
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→ I sai. Vì chuỗi thức ăn có 3 mắt xích có 4 chuỗi: 
Cây → chim ăn hạt → chim ăn thịt cở lớn. (có 3 mắt xích).
Cây → động vật ăn rễ cây → chim ăn thịt cở lớn. (có 3 mắt xích).
Cây → động vật ăn rễ cây → Rắn. (có 3 mắt xích).
Cây → động vật ăn rễ cây → Thú ăn thịt. (có 3 mắt xích).
II đúng. Vì khi số lượng rắn giảm thì sự cạnh tranh về nguồn thức ăn của chim ăn thịt cỡ lớn và thú ăn thịt giảm. Nên số lượng chim ăn thịt cở lớn và thú ăn thịt sẽ tăng. 
III đúng. trong chuỗi thức ăn có 4 mắt xích (như Cây -> côn trùng cánh cứng -> chim sâu -> chim ăn thịt cỡ lớn) thì thú ăn thịt cỡ lớn thuộc bậc dinh dưỡng cấp 4; còn trong chuỗi thức ăn có 3 mắt xích (như: Cây → chim ăn hạt → chim ăn thịt cở lớn) thì chim ăn thịt cỡ lớn thuộc bậc dinh dưỡng cấp 4.
IV đúng. Vì các loài sâu đục thân, sâu hại quả, động vật ăn rễ cây và côn trùng cánh cứng có sự phân hóa ổ sinh thái (mỗi loài ăn một bộ phận khác nhau của cây) nhưng đều sử dụng cây làm thức ăn. 
Câu 33: Đáp án D
Cả 4 phát biểu đúng. 
I đúng. Vì đột biến điểm làm giảm 1 liên kết hidro cho nên đây là đột biến thay thế cặp G-X bằng cặp A-T. Vì là đột biến thay thế 1 cặp nucleotit nên không làm thay đổi chiều dài của gen.
II đúng.
- Tổng số liên kết hidro của gen là 2Agen + 3Ggen = 5022.
Mà Agen = A2 + T2, Ggen = G2 + X2.
Nên ta có 2Agen + 3Ggen = 2(A2 + T2) + 3(G2 + X2) = 5022.
- Theo bài ra, trên mạch 2 có G2 = 2A2 = 4T2 → G2 = 4T2, A2 = 2 T2.
Trên mạch 1 có G1 = A1 + T1 mà A1 = T2 và T1 = A2 nên 
→ G1 = T2 + 2T2 = 3T2. Vì G1 = X2 nên X2 = 3T2.
- Nên ta có 2(2T2 + T2) + 3(3T2 + 4T2) = 6T2 + 21T2 = 5022.
= 27T2 = 5022 → T2 = 
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 = 186. 
Agen = A2 + T2 = 2T2 + T2 = 3T2 = 3 × 186 = 558.
Ggen = G2 + X2 = 4T2 + 3T2 = 7T2 = 7 × 186 = 1302.
Vì đột biến điểm làm giảm 1 liên kết hidro cho nên đây là đột biến thay thế cặp G-X bằng cặp A-T. → Số nucleotit loại T của gen m là = 558 +1 = 559. → III đúng.
IV đúng. Vì cặp gen Mm có tổng số nucleotit loại X = Xgen M + Xgen m = 1032 + 1031 = 2603.
→ Số nuclêôtit loại X mà môi trường cung cấp cho cặp gen Mm nhân đôi 2 lần: 
Gmt = Xmt = 2603 × (22 – 1) = 7809. 
Câu 34: Đáp án B
Số loại kiểu gen quy định kiểu hình đột biến = tổng số kiểu gen – số loại kiểu gen quy định kiểu hình không đột biến.

- Có 7 cặp gen phân li độc lập thì tổng số kiểu gen = 37 = 2187.

- Có 4 cặp gen trội hoàn toàn cho nên kiểu hình không đột biến là AABBDDE-G-H-K- → Số kiểu gen quy định hình không đột biến = 24 = 16.

→ Đáp án = 2187 – 16 = 2171.  
Câu 35: Đáp án C
Có 3 phát biểu đúng, đó là (I), (III) và (IV) 
- Xét sự di truyền của gen quy định màu sắc hoa và gen quy định chiều cao thân.
+ Thân cao : thân thấp = (180 + 45 + 60 + 15) : (180 + 45 + 60 + 15) = 1:1.
+ Hoa đỏ : hoa trắng = (180 + 180 + 45 + 45) : (60 + 60 + 15 + 15) = 3:1.
+ Tỉ lệ của cả 2 cặp tính trạng = Cao, đỏ : Thấp, đỏ : Cao, trắng : Thấp, trắng = (180 + 45) : (180 + 45) : (60 + 15) : (60 + 15) = 3 : 3: 1: 1 = (3:1)(1:1).
→ Hai cặp gen này phân li độc lập với nhau. → (I) đúng.
- Xét sự di truyền của gen quy định hình dạng quả và gen quy định chiều cao thân.
+ Thân cao : thân thấp = (180 + 45 + 60 + 15) : (180 + 45 + 60 + 15) = 1:1.
+ Quả tròn : quả dài = (180 + 45 + 60 + 15) : (180 + 45 + 60 + 15) = 1:1.
+ Tỉ lệ của cả 2 cặp tính trạng = Cao, tròn : Thấp, tròn : Cao, dài : Thấp, dài = (180 + 60) : (45 + 15) : (180 + 60) : (45 + 15) = 4 : 4: 1: 1 ≠ (1:1)(1:1).
→ Hai cặp gen này liên kết không hoàn toàn với nhau. → (II) sai.
- (III) đúng. Vì từ kết quả phân tích của phương án (II), cho phép suy ra kiểu gen của thế hệ P là 
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(IV) đúng. Vì phép lai 
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và có hoán vị gen nên số kiểu tổ hợp giao tử = 8×2= 16. 
Câu 36: Đáp án D
Có 3 phát biểu đúng, đó là I, III và IV. 
P : Lông quăn, đen × lông thẳng, trắng thu được F1: 100% lông quăn, đen. 
→ Lông quăn trội so với lông thẳng, lông đen trội so với lông trắng.
Quy ước: A quy định lông quăn, a quy định lông thẳng ; B quy định lông đen, b quy định lông trắng.
- Ta thấy ở đời con, giới cái chỉ có kiểu hình quăn, đen → Tính trạng phân li không đều. 
→ Gen quy định tính trạng liên kết với giới tính. → I đúng.
- Vì liên kết giới tính, cho nên cơ thể đực có kiểu gen XABY không xảy ra hoán vị gen. → II sai.
P : XABXAB × XabY
F1: XABXab : XABY
- Đực F1 giao phối với con cái lông trắng, thẳng: XABY × XabXab.
→ Ở Fa, cái lông quăn, đen (XABXab) = 0,5 × 1= 0,5 = 50% → III đúng.
- Cái F1 giao phối với đực lông thẳng, trắng: XABXab × XabY.
→ Ở Fa, đực lông trắng, quăn (XAbY) = 0,5 × 0,1= 0,05 = 5% → IV đúng. 
Câu 37: Đáp án A
Có 3 dự đoán đúng, đó là (I), (III), (IV) 
Theo bài ra ta có:
Một cây hoa đỏ, thân thấp có kí hiệu kiểu gen A-bb (Có thể là AAbb hoặc Aabb)
Quy ước cây hoa đỏ, thân thấp là cây I;
Một cây hoa trắng, thân cao có kí hiệu kiểu gen aaB- (Có thể là aaBB hoặc aaBb)
Quy ước: cây hoa đỏ, thân thấp là cây I; Cây hoa trắng, thân cao là cây II;
(I) đúng. Vì khi cho cây I lai với cây II sẽ thu được đời con có kiểu hình cây hoa đỏ, thân cao (kiểu gen gồm 2 cặp gen Aa và Bb). Cho dù cây I có kiểu gen AAbb hay Aabb; Cây II có kiểu gen aaBB hay aaBb thì luôn sinh ra đời con có kiểu gen AaBb.
Cho cây AaBb tự thụ phấn thu được F2. Nếu F2 có tỉ lệ kiểu hình 9:3:3:1 thì hai cặp tính trạng phân li độc lập; Nếu F2 có tỉ lệ kiểu hình tỉ lệ ≠ 9:3:3:1 thì hai cặp tính trạng liên kết với nhau.
(II) Sai. Vì nếu như P dị hợp: Aabb × aaBb hay Ab/ab × aB/ab → đều cho đời con có tỉ lệ kiểu hình là 1 : 1 : 1 : 1 => không thể xác định được hai cặp tính trạng này di truyền phân li độc lập hay di truyền liên kết.
(III) đúng. Vì cây hoa đỏ, thân cao ở F1 có kiểu gen gồm 2 cặp gen dị hợp Aa và Bb. Cây có kiểu gen gồm 2 cặp gen dị hợp Aa và Bb giao phấn với nhau. Nếu đời con có tỉ lệ kiểu hình 1:2:1 (chỉ gồm 4 kiểu tổ hợp) thì chứng tỏ F1 chỉ cho 2 loại giao tử. F1 có 2 cặp gen dị hợp nhưng chỉ có 2 loại giao tử → Hai cặp gen liên kết với nhau.
(IV) đúng. Đã chứng minh ở ý (II). 
Câu 38: Đáp án D
Cả 4 phát biểu đều đúng. 
(I) đúng. Cách làm: Xét 2 cặp tính trạng chiều cao thân và hình dạng quả. Ta có tỉ lệ ở F1 = 8 cây cao, quả tròn : 4 cây cao, quả dài : 4 cây thấp, quả tròn = 1:2:1. 
→ Hai cặp tính trạng này liên kết với nhau. Đời F1 xuất hiện cây cao, quả dài 
→ A liên kết với d. 
→ Cây P có kiểu gen 
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(II) đúng. Vì tỉ lệ 1:2:1 là tỉ lệ của liên kết gen hoàn toàn.
(III) đúng. Vì cây P lai phân tích thì 
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 sẽ cho đời con có 25% 
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(IV) đúng. Vì 
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, không có hoán vị gen sẽ cho đời con có 9 kiểu gen. 
Câu 39: Đáp án D
Có 4 phát biểu đúng. 
- Quá trình tự thụ phấn không làm thay đổi tần số alen cho nên tần số A = 0,4 + 0,4/2 = 0,6. → I đúng.
- Kiểu gen AaBbDD chỉ do 0,4AaBbDD sinh ra cho nên ở F2, AaBbDD = 0,4×(1/4)×(1/4) = 0,025 = 2,5%.
- Kiểu gen đồng hợp lặn chỉ do kiểu gen aaBbdd sinh ra. Do đó ở F3, aabbdd = 0,2×7/16 = 0,0875.
- Kiểu hình trội về 3 tính trạng chỉ do kiểu gen AaBbDD sinh ra. 
Do đó ở F4, A-B-D- = 0,4×(17/32)(17/32) = 0,11289 = 11,3%. 
Câu 40: Đáp án C
Có 3 phát biểu đúng, đó là I, II và IV. 
I đúng. Vì xác định được kiểu gen của 8 người nam và người nữ số1, số 9.
Người nữ số 1 không xác định được KG vì có HVG nên không thể dự đoán được. Người số 3 và số 7 cũng không xác định được.
II đúng. Vì kiểu gen của người số 9 là XAbXaB ¬nên xác suất sinh con thứ 2 bị bệnh là 1/2 × (1-0,1) = 0,45 = 45%.
III sai. Vì kiểu gen của người số 9 là XAbXaB ¬nên xác suất sinh con thứ 2 là con trai không bị bệnh là 1/2 × 0,1 = 0,05 = 5%.
IV đúng. Vì xác suất kiểu gen người số 7 là 1/2 XABXAb : 1/2XABXAB nên xác suất sinh con trai bị bệnh của cặp vợ chồng 7-8 là 1/2 × 1/4 = 1/8. 
Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com

https://www.vnteach.com
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